
STT CIF KH Họ tên KH Số tài khoản
Tặng gói cứu hộ 

VETC

Ngày kích hoạt 

gói cứu hộ
Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

1 014xxxx057 Đỗ Trung Chính 032xxxx007 200,000              31/7/2026 3/8/2026 3/8/2027

2 014xxxx495 Phạm Thế Đấu 098xxxx739 200,000              31/7/2026 3/8/2026 3/8/2027

3 014xxxx221 Nguyễn Văn Tuyển 098xxxx177 200,000              31/7/2026 3/8/2026 3/8/2027

4 014xxxx680 Nguyễn Công Cần 097xxxx686 200,000              29/7/2026 1/8/2026 1/8/2027

5 014xxxx090 Trần Mạnh Cường 097xxxx323 200,000              29/7/2026 1/8/2026 1/8/2027

6 014xxxx744 Lê Đức Tín 032xxxx507 200,000              29/7/2026 1/8/2026 1/8/2027

7 014xxxx754 Vũ Văn Chiến 098xxxx993 200,000              29/7/2026 1/8/2026 1/8/2027

8 014xxxx459 Nguyễn Văn Thắng 098xxxx747 200,000              28/7/2026 31/7/2026 31/7/2027

9 014xxxx143 Dương Việt Anh 039xxxx476 200,000              27/7/2026 30/7/2026 30/7/2027

10 014xxxx197 Trần Văn Huệ 090xxxx589 200,000              27/7/2026 30/7/2026 30/7/2027

11 014xxxx505 Hà Văn Trực 037xxxx234 200,000              26/7/2026 29/7/2026 29/7/2027

12 014xxxx774 Ngô Hoàng An 034xxxx199 200,000              26/7/2026 29/7/2026 29/7/2027

13 014xxxx412 Trương Diệu Ly 088xxxx033 200,000              25/7/2026 28/7/2026 28/7/2027

14 014xxxx839 Trần Thị Diệu Linh 086xxxx852 200,000              25/7/2026 28/7/2026 28/7/2027

15 014xxxx340 Lê Đình Quốc 083xxxx678 200,000              25/7/2026 28/7/2026 28/7/2027

16 014xxxx515 Trần Minh Tuấn 093xxxx676 200,000              24/7/2026 27/7/2026 27/7/2027

17 014xxxx593 Nguyễn Đình Trung 094xxxx594 200,000              24/7/2026 27/7/2026 27/7/2027

18 014xxxx651 Đỗ Đức Toàn 098xxxx933 200,000              23/7/2026 23/5/2027 23/5/2028

19 014xxxx347 Lê Chí Tươi 096xxxx062 200,000              23/7/2026 26/7/2026 26/7/2027

20 014xxxx784 Phạm Hùng Vỹ 091xxxx762 200,000              23/7/2026 26/7/2026 26/7/2027

21 014xxxx266 Nguyễn Công Pho 039xxxx382 200,000              23/7/2026 26/7/2026 26/7/2027

22 014xxxx455 Đinh Anh Tuấn 090xxxx637 200,000              22/7/2026 25/7/2026 25/7/2027

23 014xxxx423 Dương Thị Thơm 096xxxx480 200,000              22/7/2026 25/7/2026 25/7/2027

24 014xxxx423 Nguyễn Văn Hà 093xxxx000 200,000              21/7/2026 24/7/2026 24/7/2027

25 014xxxx072 Nguyễn Minh Hoàng 037xxxx590 200,000              21/7/2026 24/7/2026 24/7/2027

26 014xxxx792 Nguyễn Văn Hùng 097xxxx368 200,000              21/7/2026 24/7/2026 24/7/2027

27 014xxxx954 Bùi Công Hậu 098xxxx351 200,000              21/7/2026 24/7/2026 24/7/2027

28 014xxxx968 Lưu Diễm Hương 094xxxx186 200,000              20/7/2026 23/7/2026 23/7/2027

29 014xxxx286 Nguyễn Thanh Dỉ 097xxxx713 200,000              20/7/2026 23/7/2026 23/7/2027

30 014xxxx096 Phùng Văn Linh 091xxxx348 200,000              20/7/2026 23/7/2026 23/7/2027

31 014xxxx186 Bùi Trí Vũ 098xxxx819 200,000              20/7/2026 23/7/2026 23/7/2027

32 014xxxx475 Trần Trọng Nhân 097xxxx971 200,000              19/7/2026 22/7/2026 22/7/2027

33 014xxxx540 Phạm Quốc Dương 090xxxx226 200,000              19/7/2026 22/7/2026 22/7/2027
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34 014xxxx215 Lê Tiến Triển 035xxxx816 200,000              18/7/2026 21/7/2026 21/7/2027

35 014xxxx526 Lâm Tuấn Tú 098xxxx302 200,000              18/7/2026 21/7/2026 21/7/2027

36 014xxxx445 Nguyễn Ngọc Đức 091xxxx090 200,000              18/7/2026 21/7/2026 21/7/2027

37 014xxxx645 Nguyễn Văn Phúc 085xxxx017 200,000              17/7/2026 20/7/2026 20/7/2027

38 014xxxx031 Nguyễn Đức Thắng 032xxxx777 200,000              17/7/2026 20/7/2026 20/7/2027

39 014xxxx577 Nguyễn Anh Tùng 094xxxx556 200,000              16/7/2026 19/7/2026 19/7/2027

40 014xxxx537 Ngô Thế Lâm 033xxxx483 200,000              16/7/2026 19/7/2026 19/7/2027

41 014xxxx908 Nguyễn Văn Tuấn 090xxxx174 200,000              15/7/2026 18/7/2026 18/7/2027

42 014xxxx553 Đỗ Minh Trí 097xxxx734 200,000              13/7/2026 16/7/2026 16/7/2027

43 014xxxx387 Phạm Nhựt Phương 070xxxx006 200,000              13/7/2026 16/7/2026 16/7/2027

44 014xxxx861 Trình Đình Linh 077xxxx081 200,000              13/7/2026 16/7/2026 16/7/2027

45 014xxxx554 Trần Việt Hưng 033xxxx943 200,000              13/7/2026 16/7/2026 16/7/2027

46 014xxxx273 Phùng Đăng Hậu 034xxxx739 200,000              11/7/2026 14/7/2026 14/7/2027

47 014xxxx234 Bùi Trung Kiên 098xxxx409 200,000              11/7/2026 14/7/2026 14/7/2027

48 014xxxx348 Lưu Văn Trình 032xxxx078 200,000              11/7/2026 14/7/2026 14/7/2027

49 014xxxx326 Phan Ngọc Hùng 035xxxx377 200,000              10/7/2026 13/7/2026 13/7/2027

50 014xxxx066 Phạm Hoàng Giang 098xxxx638 200,000              10/7/2026 13/7/2026 13/7/2027

51 014xxxx141 Nguyễn Trọng Hữu 082xxxx667 200,000              10/7/2026 13/7/2026 13/7/2027

52 014xxxx205 Nguyễn Trần Phương Nam 037xxxx285 200,000              9/7/2026 12/7/2026 12/7/2027

53 014xxxx974 Nguyễn Lê Tây 096xxxx459 200,000              9/7/2026 12/7/2026 12/7/2027

54 014xxxx911 Trần Ngọc Trung 036xxxx138 200,000              9/7/2026 12/7/2026 12/7/2027

55 014xxxx054 Nguyễn Văn Hùng 039xxxx585 200,000              8/7/2026 11/7/2026 11/7/2027

56 014xxxx156 Nguyễn Duy Bình 090xxxx401 200,000              7/7/2026 10/7/2026 10/7/2027

57 014xxxx795 Nguyễn Trung Hiếu 094xxxx033 200,000              7/7/2026 10/7/2026 10/7/2027

58 014xxxx461 Thân Thị Thùy Linh 037xxxx837 200,000              6/7/2026 9/7/2026 9/7/2027

59 014xxxx431 Ngô Duy Tiến 058xxxx666 200,000              5/7/2026 8/7/2026 8/7/2027

60 014xxxx242 Lưu Tiến Huy 096xxxx356 200,000              5/7/2026 8/7/2026 8/7/2027

61 014xxxx281 Dương Phú Nhật 070xxxx447 200,000              5/7/2026 8/7/2026 8/7/2027

62 014xxxx340 Đinh Thế Kha 033xxxx562 200,000              4/7/2026 7/7/2026 7/7/2027

63 014xxxx182 Lê Văn Thiên 033xxxx878 200,000              4/7/2026 7/7/2026 7/7/2027

64 014xxxx108 Võ Văn Tuấn 086xxxx414 200,000              3/7/2026 6/7/2026 6/7/2027

65 014xxxx602 Hoàng Gia Khôi Anh 091xxxx988 200,000              3/7/2026 6/7/2026 6/7/2027

66 014xxxx118 Dương Văn Bách 085xxxx822 200,000              2/7/2026 5/7/2026 5/7/2027

67 014xxxx192 Trịnh Tiến Hùng 093xxxx379 200,000              1/7/2026 4/7/2026 4/7/2027

13,400,000            TỔNG CỘNG


